
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1 Mai Quốc Hiệp

24/6/1994 - 

056094010099 ngày 

05/7/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

TDP Bá Hà 2, Ninh 

Thuỷ, Ninh Hoà, 

Khánh Hoà

Đại học Kiến trúc thành 

phố/Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng/chính quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân 

dụng và Hạ tầng kỹ thuật Hạng II.

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Đường 

giao thông thuộc đường bộ hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (thuỷ lợi) Hạng 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thuỷ 

lợi) Hạng III

Hội Phú Bắc 2, Ninh 

Phú, thị xã Ninh Hoà, 

tỉnh Khánh Hoà

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng/ 

chính quy

TDP 13, phường Ninh 

Hiệp, thị xã Ninh 

Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Trường Đại học Mở thành 

phố Hồ Chí Minh/Kỹ sư Kỹ 

thuật công trình xây dựng/ 

từ xa

3
Nguyễn Nhật 

Hằng

2 Dương Đức Huy

26/8/1985 - 

56085008520 ngày 

05/12/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

14/5/1997 - 

056197000385 ngày 

05/7/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 01 NĂM 2025
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STT Họ và tên Địa chỉ thường trú
Cơ sở đào tạo/Trình độ 

chuyên môn / Hệ đào tạo
Lĩnh vực được cấp



4
Quãng Tuyên 

Vương

02/7/1983 - 

056083010518 ngày 

17/12/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

TDP 4, phường Ninh 

Hiệp, thị xã Ninh 

Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Đại học Mở TP.HCM/kỹ sư 

xây dựng/ học từ xa

Giám sát công tác xây dựng công trình Đường 

giao thông thuộc đường bộ Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thuỷ 

lợi) Hạng III

6 Lê Duy Thiện

02/11/1987 - 

36087002712 ngày 

26/9/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Xóm 8, Hải Hà, Hải 

Hậu, Nam Định

Kỹ thuật môi trường đô thị/ 

đại học

Kỹ thuật hạ tầng đô thị/ sau 

đại học

Thiết kế xây dựng phần Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

thoát nước) trong các đồ án quy hoạch xây dựng 

hạng II

7
Phạm Đình 

Chiến

05/10/1994 - 

040094027613 ngày 

26/9/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

12 Nguyễn Hữu Điền, 

Lê Mao, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Đại học Xây dựng/Kỹ sư 

cấp thoát nước/ Chính quy

Thiết kế xây dựng phần Hạ tầng kỹ thuật (Cấp 

thoát nước) trong các đồ án quy hoạch xây dựng 

hạng II

8
Nguyễn Chí Anh 

Kiệt

056091000491 ngày 

05/4/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

thôn Lạc Lợi, x. Diên 

Hoà, Diên Khánh

Đại học Giao thông vận 

tải/Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông/ 

chính quy

Định giá xây dựng Hạng III

5
Nguyễn Thị 

Xuân Hoà

12/02/1998 - 

056198000290 ngày 

10/4/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

thôn Quang Đông; 

Ninh Đông; Ninh Hoà

Kỹ sư kinh tế xây dựng/ 

chính quy



9
Nguyễn Văn 

Danh

01/5/1989 - 

0560890008885 

ngày 14/8/2021 tại 

Cục cảnh sát qlhc về 

ttxh

Tổ 15 Hà Phước, 

phường Vĩnh Phước, 

thành phố Nha Trang

Đại học Mở TP.HCM/kỹ sư 

Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng/ Vừa làm 

vừa học

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân 

dụng Hạng II.

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng III

Định giá xây dựng Hạng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Đường 

Giao thông thuộc đường bộ Hạng II

11
Huỳnh Ngọc 

Thắng

25/11/1979 - 

056079017338 ngày 

17/6/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

số 35 đường Ông 

Tổng, thôn 4, xã Diên 

Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hoà

Đại học Giao thông vận 

tải/Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường/vừa làm vừa học

10
Võ Lê Đình 

Đông

21/5/1981 - 

056081004829 ngày 

28/6/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

305/9 Xuân Lạc, Vĩnh 

Ngọc, thành phố Nha 

Trang

Đại học Nha Trang/ Kỹ sư  

kỹ thuật xây dựng/Chính 

quy
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